LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 23 (Từ ngày 20/2 đến ngày 24/2/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
20/2
	
Sáng
	1
	67
	HĐTN
	Phong trào Chúng em bảo vệ môi trường
	

	
	
	2
	111
	Toán 
	Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương
	GAĐT-M

	
	
	3
	89
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Phố phường Hà Nội (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	90
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Phố phường Hà Nội (T2)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	45
	TNXH
	Bài 16: Cơ quan tuần hoàn (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	23
	Công nghệ
	Bài 7: Làm đồ dùng học tập (Tiết 3)
	GAĐT-M

	
	
	7
	89
	TA-B
	Review 4 - Part 1
	

	
Ba
21/2
	
Sáng
	1
	45
	Tiếng Việt
	Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: R,S
	GAĐT-M

	
	
	2
	112
	Toán
	Thực hành xem đồng hồ (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	90
	TA-B
	Review 4 - Part 2
	

	
	
	4
	23
	Tin học
	Làm quen với phần mềm trình chiếu
	

	
	
Chiều
	5
	23
	Đạo đức
	Bài 8: Em hoàn thiện bản thân (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	M3U6L2: Parts of a circle
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Tư
22/2
	
Sáng
	1
	91
	Tiếng Việt
	Bài đọc 2: Những tấm chân tình (T1)
	GAĐT-M

	
	
	2
	
	Đọc sách
	Xem video HGTH. Truyện về người mẹ
	

	
	
	3
	92
	Tiếng Việt
	Bài đọc 2: Những tấm chân tình (T2)
	GAĐT-M

	
	
	4
	91
	TA-B
	Review 4 - Part 3
	

	
	
Chiều
	5
	113
	Toán
	Thực hành xem đồng hồ (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	68
	HĐTN
	Em với môi trường
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 7: My favourite sport
	

	
Năm
23/2
	
Sáng
	1
	23
	Tiếng Việt
	NVN-TĐ: Bảo vệ môi trường đô thị
	GAĐT-M

	
	
	2
	114
	Toán
	Thực hành xem đồng hồ (tiếp) (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	92
	TA-B
	Review 4 - Part 4
	

	
	
	4
	45
	Thể dục
	Bài 6: Di chuyển tung, bắt bóng hai tay (T2)
	

	
	
Chiều
	5
	46
	TNXH
	Bài 16: Cơ quan tuần hoàn (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	S3U4L2: Blood circulation
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Sáu
24/2
	
Sáng
	1
	46
	Thể dục
	Bài 6: Di chuyển tung, bắt bóng hai tay (T3)
	

	
	
	2
	46
	Tiếng Việt
	Bài viết 2: Đọc và viết thư điện tử.
	GAĐT-M

	
	
	3
	115
	Toán
	Thực hành xem đồng hồ (tiếp) (T2)
	GAĐT-M

	
	
	4
	69
	HĐTN
	Vệ sinh môi trường lớp học
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	23
	Âm nhạc
	Học bài hát: Đẹp mãi tuổi thơ
	

	
	
	6
	23
	Mĩ thuật
	Cây trong vườn (T1)
	

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 7: My favourite sport
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng




	                                                     Phạm Thị Nga

LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 24 (Từ ngày 27/2 đến ngày 3/3/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
27/2
	
Sáng
	1
	70
	HĐTN
	Văn nghệ về chủ đề Bảo vệ môi trường
	

	
	
	2
	116
	Toán 
	Tháng – Năm (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	93
	Tiếng Việt
	Bài đọc 3: Trận bóng trên đường phố (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	94
	Tiếng Việt
	Bài đọc 3: Trận bóng trên đường phố (T2)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	47
	TNXH
	Bài 16: Cơ quan tuần hoàn (T3)
	GAĐT-M

	
	
	6
	24
	Công nghệ
	Bài 7: Làm đồ dùng học tập (Tiết 4)
	GAĐT-M

	
	
	7
	93
	TA-B
	Unit 8 - Lesson 1
	

	
Ba
28/2
	
Sáng
	1
	47
	Tiếng Việt
	Bài viết 3: Chiều trên thành phố Vinh
	GAĐT-M

	
	
	2
	117
	Toán
	Tháng – Năm (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	94
	TA-B
	Unit 8 - Lesson 1 (cont)
	

	
	
	4
	24
	Tin học
	Trang trình chiếu của em
	

	
	
Chiều
	5
	24
	Đạo đức
	Bài 8: Em hoàn thiện bản thân (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	M3U6R
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Tư
1/3
	
Sáng
	1
	95
	Tiếng Việt
	BĐ4: Con kênh xanh giữa lòng thành phố (T1)
	GAĐT-M

	
	
	2
	
	Đọc sách
	Viết cảm nghĩ – BTH đọc sách CĐ của tháng
	

	
	
	3
	96
	Tiếng Việt
	BĐ4: Con kênh xanh giữa lòng thành phố (T2)
	GAĐT-M

	
	
	4
	95
	TA-B
	Unit 8 - Lesson 2
	

	
	
Chiều
	5
	118
	Toán
	Em ôn lại những gì đã học (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	71
	HĐTN
	Em với môi trường
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 7: My favourite sport
	

	
Năm
2/3
	
Sáng
	1
	24
	Tiếng Việt
	NVN-KC: Trận bóng trên đường phố
	GAĐT-M

	
	
	2
	119
	Toán
	Em ôn lại những gì đã học (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	96
	TA-B
	Unit 8 - Lesson 2 (cont)
	

	
	
	4
	47
	Thể dục
	Bài 6: Di chuyển tung, bắt bóng hai tay (T4)
	

	
	
Chiều
	5
	48
	TNXH
	Bài 17: Cơ quan thần kinh (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	S3U4R
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Sáu
3/3
	
Sáng
	1
	48
	Thể dục
	Bài 6: Di chuyển tung, bắt bóng hai tay (T5)
	

	
	
	2
	48
	Tiếng Việt
	BV4-GST: Đô thị của em. Tự đánh giá.
	GAĐT-M

	
	
	3
	120
	Toán
	Em vui học Toán (Tiết 1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	72
	HĐTN
	Vẽ tranh về phòng, chống ÔNMT
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	24
	Âm nhạc
	NN: Ước mơ hồng. ÔBH: Đẹp mãi tuổi thơ
	

	
	
	6
	24
	Mĩ thuật
	Cây trong vườn (T2)
	

	
	
	7
	
	TA-L
	Review and unit 6 & 7 test
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng

	                                                          
                                                                                                              Phạm Thị Nga
